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Phê duyệt Chương trình Máy tính nối mạng tri thức 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01 tháng 06 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22 tháng 09 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”;

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 21 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chương trình “Máy tính nối mạng tri thức” (sau đây gọi tắt là Chương trình) với các nội dung chủ yếu sau:

I. Quan điểm


Công nghệ thông tin là hạ tầng nền tảng của toàn bộ nền kinh tế, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững trong xu thế toàn cầu hóa và quá trình chuyển dịch sang kinh tế tri thức trên toàn thế giới.


Trang bị máy tính kết nối mạng tri thức là một giải pháp đột phá giúp học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và cộng đồng nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực sáng tạo, trở thành nguồn lực quyết định sức cạnh tranh của đất nước. 


Chương trình được xây dựng và triển khai trên cơ sở huy động các nguồn lực của xã hội. Nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu tư, kích cầu, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai có hiệu quả các nội dung của Chương trình. 


Chương trình có ưu tiên cho các vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, đối tượng chính sách, giảm khoảng cách số giữa các vùng miền trong cả nước và giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội.

II. Mục tiêu 

1. Mục tiêu tổng quát

a) Phổ cập nâng cao dân trí:


Tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng từ Chương trình cơ hội sử dụng máy tính kết nối Internet băng thông rộng và Kho nội dung với giá ưu đãi nhất và hiệu quả nhất. Đối tượng thụ hưởng nhận được gói sản phẩm của Chương trình (gồm máy tính, phần mềm, kết nối Internet, và dịch vụ) với giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường (sau khi có sự hỗ trợ của Chương trình) tại thời điểm triển khai. 


Nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực sáng tạo của học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và cộng đồng thông qua việc: Tăng đáng kể tỷ lệ sử dụng máy tính và kết nối Internet kết hợp tăng cường kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và cộng đồng; phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học tích cực, lớp học tương tác, học tập qua mạng, kết nối giữa phụ huynh học sinh và nhà trường; tạo môi trường chia sẻ thông tin nông nghiệp, nông thôn, kết nối hoạt động nghiên cứu sản xuất kinh doanh giữa bốn nhà (nhà nông, nhà nghiên cứu, nhà doanh nghiệp và nhà nước).


Nâng cao nhận thức và huy động tối đa các nguồn lực tham gia Chương trình. Thúc đẩy việc sử dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong tầng lớp học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và cộng đồng; áp dụng tri thức khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn.

b) Mở rộng phát triển thị trường, tạo điều kiện phát triển công nghiệp công nghệ thông tin 


Tạo cú hích phát triển sản phẩm máy tính, phần mềm, nội dung số và dịch vụ trên nền công nghệ thông tin; mở rộng thị trường công nghệ thông tin, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ thông tin; đảm bảo đáp ứng nhu cầu của xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, nông thôn và cộng đồng. 

c) Góp phần triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” 


Thúc đẩy thực hiện các mục tiêu quan trọng tại Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22 tháng 09 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” như: Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, phổ cập thông tin rộng rãi đến người dân, xây dựng doanh nghiệp và phát triển thị trường công nghệ thông tin và truyền thông, thúc đẩy ngành công nghệ thông tin trong nước trở thành ngành mũi nhọn góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng GDP. 

2. Mục tiêu cụ thể


 
Đến năm 2016: 

- Trang bị và đưa vào sử dụng 2,5 triệu máy tính kết nối mạng gồm: 100.000 máy tính cho 2.500 phòng máy tại các trường phổ thông; 400.000 máy tính cho giáo viên các trường phổ thông và cao đẳng, đại học; 2 triệu máy tính cho học sinh và sinh viên. 

- Xây dựng và đưa vào hoạt động Kho nội dung và phần mềm ứng dụng trực tuyến (gọi tắt là 
Kho nội dung), bao gồm sách giáo khoa điện tử, tri thức khoa học công nghệ trong các lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp với khoảng 
50.000 ứng dụng và nội dung.

- Tập huấn 100.000 lượt giáo viên và tình nguyện viên để đào tạo, hướng dẫn người sử dụng máy tính khai thác Kho nội dung. 

Đến năm 2020: 

- Trang bị và đưa vào sử dụng 7,5 triệu máy tính kết nối mạng gồm: 200.000 máy tính cho 5.000 phòng máy tại các trường phổ thông; 800.000 máy tính cho giáo viên các trường phổ thông và cao đẳng, đại học; 6,5 triệu máy tính cho đối tượng học sinh và sinh viên, các hộ gia đình nông thôn. 

- Mở rộng phát triển Kho nội dung với khoảng 150.000 ứng dụng và 
nội dung phục vụ lĩnh vực nông nghiệp. 

- 
Tập huấn 250.000 lượt giáo viên và tình nguyện viên để đào tạo, hướng dẫn người sử dụng máy tính khai thác Kho nội dung. 

III. Nội dung Chương trình

1. Đối tượng và điều kiện tham gia Chương trình

a) Đối tượng thụ hưởng

Đối tượng Giáo dục gồm có: học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc khối giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học; giáo viên, giảng viên, cán bộ đang trực tiếp tham gia vào quá trình dạy và học tại các cơ sở giáo dục thuộc khối giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học (đối tượng cá nhân) và các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (đối tượng tập thể).

Đối tượng Cộng đồng gồm có: các hộ gia đình tại nông thôn, cán bộ, công chức, viên chức, người dân có thu nhập thấp, các hộ nghèo và cận nghèo. 

Đối tượng ưu tiên là các người dân ở vùng nghèo, vùng công ích, thương binh, liệt sỹ.

b) Tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình

Các Bộ, Ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức; doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực và điều kiện theo quy định của Chương trình, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất máy tính và thiết bị đầu cuối; phát triển phần mềm; dịch vụ nội dung số; dịch vụ kết nối Internet băng thông rộng và các dịch vụ liên quan khác phục vụ hoạt động của Chương trình.

2. Nội dung Chương trình


Chương trình gồm 05 nội dung lớn:


2.1. Hỗ trợ cung cấp máy tính và các phần mềm nguồn mở đi kèm

a) Chọn lựa các nhà sản xuất máy tính đủ năng lực để đặt hàng sản xuất và cung cấp các máy tính phù hợp với mục tiêu và đối tượng thụ hưởng của chương trình. 

b) Nhà nước hỗ trợ chi phí mua máy tính cho các đối tượng thụ hưởng của chương trình. Mức hỗ trợ quy định tại mục 3, phần IV Quyết định này.

c) 
Xây dựng phần mềm nguồn mở: 
Xây dựng và tích hợp bộ phần mềm kèm theo máy tính chủ yếu dựa trên phần mềm tự do mã nguồn mở. 
Việt hóa, đóng gói, hoàn chỉnh các phần mềm và 
tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và cung cấp kèm theo máy tính của Chương trình.
2.2. Hỗ trợ kết nối Internet 

Lựa chọn các nhà cung cấp kết nối Internet băng thông rộng phù hợp để cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng cho các đối tượng thụ hưởng của Chương trình. Mức hỗ trợ quy định tại mục 3, phần IV Quyết định này.

2.3. Xây dựng và vận hành Kho nội dung và dịch vụ công nghệ thông tin


a) Xây dựng, vận hành Kho nội dung và ứng dụng trực tuyến bao gồm hạ tầng kết nối, hạ tầng cung cấp nội dung, hạ tầng thanh toán (đầu số thanh toán qua SMS, thanh toán điện tử,…), các hệ thống phần mềm quản lý và bảo mật thông tin phù hợp tạo một nền tảng tập trung cho việc cung cấp nội dung và phần mềm cho Chương trình nhằm đảm bảo việc sử dụng máy tính đúng mục đích, giảm thiểu tác dụng tiêu cực của Internet.


b) Đặt hàng sản xuất phát triển các nội dung và phần mềm ứng dụng cho Chương trình và lựa chọn đưa lên Kho nội dung, đặc biệt là sách giáo khoa điện tử, các nội dung và phần mềm phục vụ giáo dục, dạy, học và các nội dung cho nông nghiệp, nông thôn.


c) Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin qua mô hình hợp tác nhà nước – doanh nghiệp: Xây dựng mô hình và chuẩn hóa phòng máy tính trong trường học với các các nội dung và phần mềm phù hợp, khuyến khích sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của các công ty công nghệ thông tin đủ điều kiện để triển khai các môn học trên nền tảng công nghệ thông tin và các dịch vụ kết nối thông tin giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh.

2.4. 
Đào tạo sử dụng máy tính và khai thác nội dung


a) Đào tạo lực lượng tình nguyện viên để hỗ trợ hướng dẫn sử dụng, khai thác Kho ứng dụng và nội dung trực tuyến cho khu vực nông thôn bao gồm: 250.000 lượt giáo viên, đoàn viên thanh niên, sinh viên,… để sử dụng máy tính kết nối Internet trong việc dạy, học, sản xuất và trao đổi hàng hóa. 


b) Xây dựng và vận hành Trung tâm hỗ trợ người sử dụng với tổng đài miễn phí và hỗ trợ trực tuyến.


2.5. Các hoạt động chung của Chương trình: thành lập Ban quản lý Chương trình; thuê đơn vị tư vấn, hỗ trợ; khảo sát, điều tra; xây dựng thông tin tuyên truyền quảng bá về Chương trình; tổ chức hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết Chương trình; nghiên cứu, tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm ở trong nước và ngoài nước; xây dựng cơ chế chính sách để triển khai Chương trình; các hoạt động thường xuyên của Ban điều hành và cơ quan thường trực, hoạt động điều hành, điều phối, tổ chức triển khai, quản lý, giám sát, báo cáo và các hoạt động chung khác liên quan đến Chương trình. 


Huy động các tổ chức xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia triển khai tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trên nhiều kênh, nhiều hình thức, đặc biệt là qua các phương tiện báo chí, các chương trình truyền hình. 

Danh mục các nội dung chi tiết của Chương trình được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Thông tin và Truyền thông có thể điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong Chương trình  cho phù hợp với điều kiện thực tế.

IV. Lộ trình, giải pháp, cơ chế và quy trình thực hiện

1. Lộ trình triển khai


Các nội dung chính của Chương trình được triển khai theo lộ trình như sau:

Giai đoạn thí điểm (2013-2014): 


Xây dựng hạ tầng cho Chương trình bao gồm: 
Xây dựng bộ phần mềm nguồn mở kèm theo máy, thiết lập Kho nội dung trực tuyến, xây dựng nội dung tài liệu hướng dẫn sử dụng. Triển khai các hoạt động quảng bá Chương trình.

Thử nghiệm cung cấp máy tính, dịch vụ kết nối Internet và phòng máy tính với số lượng hạn chế cho các đối tượng trường học, giáo viên và học sinh sinh viên làm cơ sở đánh giá, điều chỉnh cho việc triển khai Chương trình trong các giai đoạn sau.  

Giai đoạn I (2014-2016): 

Vận hành, hoàn thiện hạ tầng cho Chương trình bao gồm: phần mềm nguồn mở đi kèm theo máy, Kho nội dung trực tuyến và công tác hỗ trợ sử dụng cho các đối tượng thụ hưởng từ Chương trình. Tiếp tục công tác quảng bá rộng rãi về Chương trình.

Mở rộng hoạt động cung cấp máy tính, dịch vụ kết nối Internet với số lượng lớn hơn cho các đối tượng trường học, giáo viên và học sinh, sinh viên.  

Giai đoạn II (2016-2020): 

Tiếp tục các hoạt động quảng bá của Chương trình, phát triển mở rộng Kho nội dung trực tuyến. Tiếp tục hỗ trợ các đối tượng giai đoạn I, mở rộng hoạt động cung cấp máy tính, dịch vụ kết nối Internet, đào tạo và hỗ trợ người sử dụng ưu tiên cho đối tượng các hộ gia đình nông thôn.


2. Giải pháp thực hiện 

2.1. Hỗ trợ cung cấp máy tính và các phần mềm nguồn mở đi kèm

a) Xây dựng phần mềm nguồn mở


Bộ Thông tin và Truyền Thông chủ trì xây dựng và 
cung cấp miễn phí bộ phần mềm kèm theo máy tính dựa trên các sản phẩm phần mềm tự do mã nguồn mở (bao gồm các phần mềm như: hệ điều hành, phần mềm văn phòng, phần mềm gõ tiếng Việt, phần mềm truy cập Internet, phần mềm đọc thư điện tử, phần mềm chống virut,…) cho các đối tượng thụ hưởng của Chương trình. Các phần mềm này sẽ được Việt hóa, hoàn chỉnh, đóng gói với đầy đủ tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng bằng tiếng Việt.
b) Chọn lựa các nhà sản xuất máy tính đủ năng lực


Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và ban hành các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu chất lượng, mức giá đề nghị và lựa chọn nhà cung cấp có đủ năng lực tham gia Chương trình.


Nhà nước ưu tiên dành kinh phí từ ngân sách khoa học và công nghệ của Trung ương và các địa phương cùng các nguồn vốn khác để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp máy tính cho Chương trình trong việc nghiên cứu và phát triển sản xuất, áp dụng công nghệ mới, tăng khả năng nội địa hóa, giảm giá thành máy tính. 


Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các máy tính, sản phẩm phần mềm cung cấp trong chương trình. 


Nhà nước ưu tiên dành kinh phí từ ngân sách giáo dục và đào tạo của Trung ương và các địa phương cùng các nguồn vốn khác để hỗ trợ các trường học thuộc khối giáo dục phổ thông đầu tư mua sắm, trang bị và vận hành, duy trì hoạt động hiệu quả các phòng học, phòng máy tính.

2.3. Hỗ trợ kết nối Internet


Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, xây dựng các tiêu chí và lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng phù hợp nhất cho Chương trình. 

Nhà nước hỗ trợ kết nối và sử dụng Internet băng thông rộng cho các đối tượng thụ hưởng của Chương trình thông qua việc hỗ trợ giá truy cập dịch vụ Internet cho mỗi cá nhân thụ hưởng khi hoàn thành các thủ tục tham gia Chương trình.

2.4. 
Xây dựng và vận hành Kho nội dung và phần mềm ứng dụng trực tuyến và dịch vụ công nghệ thông tin

a) Xây dựng và vận hành Kho nội dung và phần mềm ứng dụng 
trực tuyến

Bộ Thông tin và Truyền Thông chủ trì xây dựng và vận hành Kho nội dung bao gồm:
 Xây dựng và vận hành hạ tầng cung cấp nội dung trực tuyến bao gồm phần cứng, đường truyền, các hệ thống phần mềm quản lý. Xây dựng hệ thống phần mềm kho trực tuyến. Xây dựng giải pháp thanh quyết toán cho các đối tượng của Chương trình.

b) Đặt hàng sản xuất phát triển các nội dung và phần mềm ứng dụng của Chương trình và lựa chọn đưa lên Kho nội dung trực tuyến

Bộ Thông tin và Truyền Thông chủ trì và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, tuyển chọn đưa lên Kho trực tuyến một số phần mềm ứng dụng, sản phẩm nội dung số phù hợp cho nhà trường, giáo viên và học sinh bao gồm: Xây dựng, số hóa và cung cấp sách giáo khoa điện tử, các tài liệu, học liệu điện tử, tư liệu tham khảo dạy học, các bài giảng điện tử, các phần mềm ứng dụng và sản phẩm nội dung số phục vụ việc dạy và học.

Bộ Thông tin và Truyền Thông chủ trì và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, tuyển chọn đưa lên Kho nội dung trực tuyến một số phần mềm ứng dụng, sản phẩm nội dung số phù hợp cho cộng đồng theo yêu cầu thực tiễn của đối tượng thụ hưởng trong cộng đồng tại các vùng nông thôn. 

Đơn vị cung cấp phần mềm, ứng dụng nội dung theo máy hoặc qua Kho nội dung trực tuyến cam kết có trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm, duy trì dịch vụ nâng cấp và hỗ trợ người sử dụng; có trách nhiệm giảm giá thành tối thiểu 20% giá trị sản phẩm, dịch vụ của mình cho đối tượng thụ hưởng của Chương trình. 

c) Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin qua mô hình hợp tác nhà nước – doanh nghiệp

Các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục và dịch vụ hỗ trợ cộng đồng trên phòng máy tính của các trường học và các đơn vị cộng đồng: khuyến khích tham gia Chương trình theo cơ chế hợp tác công - tư, được phép cung cấp các dịch vụ phù hợp cho người sử dụng phòng máy tính tại phòng máy tính của các trường học và cộng đồng qua hình thức ký hợp đồng thu phí hàng tháng từ người sử dụng phòng máy tính phù hợp với quy định của pháp luật.

2.5. Đào tạo và hỗ trợ sử dụng

a) 
Đào tạo lực lượng tình nguyện viên

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông tại các địa phương tổ chức các khóa đào tạo cho đội ngũ tham gia triển khai Chương trình, lực lượng giáo viên nòng cốt, lực lượng nòng cốt ở nông thôn với các nội dung phù hợp như kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản; 
đào tạo, hướng dẫn truy nhập và khai thác nội dung trên Internet; đào tạo sử dụng các phần mềm cơ bản mã nguồn mở; đào tạo, hướng dẫn sử dụng các công cụ chống virut, chống thư rác, bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Internet và các khóa đào tạo liên quan khác; sử dụng máy tính và Internet trong dạy và học tích cực, sử dụng máy tính nâng cao hiệu quả sản xuất và chia sẻ thông tin kết nối bốn nhà trong mô hình nông thôn mới.
b) Xây dựng và vận hành Trung tâm hỗ trợ sử dụng

Bộ Thông tin và Truyền Thông chủ trì xây dựng và vận hành trung tâm hỗ trợ người dùng từ xa qua điện thoại (contact center) và hỗ trợ trực tuyến qua Internet để hướng dẫn người dùng tham gia chương trình, hướng dẫn sử dụng máy tính và các phần mềm mã nguồn mở, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc liên quan đến sử dụng máy tính, phần mềm và các nội dung khác của Chương trình.

2.6. Các hoạt động chung của Chương trình

Bộ Thông tin và Truyền Thông chủ trì các hoạt động chung của Chương trình bao gồm: Hoạt động điều hành, điều phối, tổ chức triển khai, quản lý, giám sát, báo cáo và các hoạt động chung khác liên quan đến Chương trình.

Tuyên truyền quảng bá, nâng cao nhận thức là điều kiện quan trọng để đảm bảo thực hiện thành công Chương trình. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện: 

- Tác động tích cực tới các cơ quan chính quyền, ban, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và đưa việc quảng bá chương trình thành một nội dung hoạt động thường xuyên.


- Quảng bá Chương trình thông qua phương tiện truyền thông đại chúng và các hình thức phù hợp nhằm quảng bá rộng rãi đến đối tượng của Chương trình.


- Tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa và lợi ích của Chương trình, đặc biệt là Kho nội dung, các ứng dụng phần mềm nguồn mở cho các đối tượng thụ hưởng; nâng cao nhận thức về ý nghĩa và nội dung Chương trình trong toàn xã hội.


- Kêu gọi rộng rãi của các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông tham gia tích cực vào Chương trình.


Việc tuyên truyền, quảng bá cần được thực hiện rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng đặc biệt là các chương trình truyền hình.

3. Cơ chế hỗ trợ


3.1 Chương trình có các hỗ trợ sau:

a) Đối với các cá nhân là đối tượng thụ hưởng của Chương trình

Được sử dụng phiếu giảm giá trị giá 10% - 15% giá trị của máy tính nếu là đối tượng thông thường và 20% - 30 % giá trị của máy tính nếu là đối tượng ưu tiên khi mua các máy tính của Chương trình.

Được sử dụng phiếu giảm giá dịch vụ kết nối Internet băng thông rộng trị giá 250.000 đồng/máy, đối với đối tượng ưu tiên là 500.000 đồng/máy khi đăng ký sử dụng dịch vụ với các nhà cung cấp được Chương trình khuyến nghị.

Đối tượng tham gia Chương trình sau khi đăng ký qua Cổng thông tin và cài đặt dịch vụ Internet sẽ được cung cấp 01 tài khoản có sẵn 250.000 đồng có giá trị sử dụng trong 01 năm từ ngày mua máy dùng cho việc truy cập Kho nội dung trực tuyến để tải và cài đặt. 

Đối với đối tượng giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ ngân hành Chính sách, hoặc từ các quỹ phù hợp (như Quỹ hỗ trợ phát triển nhân lực, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia) với lãi suất bằng lãi suất của ngân hành Chính sách trong vòng 03 năm để mua máy tính từ Chương trình. 

b) Đối các đơn vị cung cấp máy tính 

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các máy tính và sản phẩm phần mềm cung cấp trong chương trình.

c) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị cung cấp ứng dụng nội dung qua Kho nội dung trực tuyến.

d) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục và dịch vụ hỗ trợ cộng đồng trên phòng máy tính của các trường học và các đơn vị cộng đồng.


3.2 Trong trường hợp cần thiết, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính thống nhất điều chỉnh mức hỗ trợ và cơ chế tài chính phù hợp với điều kiện thực tế. 

4. Quy trình thực hiện Chương trình

4.1 Giai đoạn khởi động của Chương trình trong năm 2013 sẽ thực hiện các việc sau: 

4.1.1 Thành lập Ban quản lý Chương trình trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định của pháp luật chịu trách nhiệm quản lý điều phối hoạt động của toàn bộ Chương trình. Ban quản lý có con dấu và tài khoản riêng. 

4.1.2 Ban quản lý Chương trình tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn để tư vấn triển khai Chương trình theo từng giai đoạn, từng vùng, theo gói thầu hoặc cho cả dự án theo quy định của pháp luật.

4.1.3 Ban quản lý Chương trình phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức xây dựng yêu cầu, lựa chọn các nhà cung cấp máy tính và dịch vụ kết nối Internet có năng lực phù hợp với yêu cầu của Chương trình. 

4.1.4 Trích nguồn vốn ngân sách cấp cho Ban quản lý Chương trình xây dựng Kho trực tuyến và các hạ tầng cần thiết. Thiết lập yêu cầu chất lượng cho các gói phần mềm và nội dung phục vụ Giáo dục và Cộng đồng để đưa vào Kho nội dung trực tuyến, xây dựng yêu cầu cho các gói dịch vụ gia tăng trên nền tảng phòng máy tính, lựa chọn các ứng dụng và nội dung đưa lên Kho nội dung trực tuyến. Quy định cụ thể như sau:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì việc xây dựng và vận hành Kho trực tuyến và các hạ tầng cần thiết và lựa chọn cơ chế đầu thầu chọn nhà thầu triển khai phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng các phần mềm chuẩn cung cấp theo máy tính dựa trên mã nguồn mở và lựa chọn cơ chế đầu thầu chọn nhà thầu triển khai phù hợp với quy định của pháp luật. 

c) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng các yêu cầu cho các ứng dụng nội dung phục vụ cộng đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng các yêu cầu cho các ứng dụng phục vụ cho nội dung giáo dục. Theo các yêu cầu này, Ban quản lý Chương trình lựa chọn các đơn vị cung cấp xây dựng hoặc tích hợp các gói phần mềm có sẵn phục vụ giáo dục và cộng đồng này để đưa lên Kho nội dung trực tuyến. 

d) Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan khảo sát thị trường, thẩm định về nội dung của các ứng dụng sẵn có để phê duyệt đưa lên Kho nội dung ứng dụng, quảng bá các ứng dụng và nội dung nhằm thu hút và khuyến khích sử dụng.

4.1.5 Trích nguồn vốn ngân sách cấp cho Ban quản lý Chương trình xây dựng và vận hành Trung tâm hỗ trợ sử dụng trực thuộc Ban quản lý Chương trình theo nguyên tắc sau: 
 

a) Được trang bị cơ sở vật chất và đội ngũ phù hợp với yêu cầu để tổ chức đào tạo tập trung và từ xa cho các đối tượng thụ hưởng Chương trình.

b) Được trang bị cơ sở vật chất và đội ngũ phù hợp với yêu cầu để cung cấp một đầu mối hỗ trợ của toàn bộ Chương trình bao gồm: một đầu số điện thoại tập trung để người dùng có thể liên lạc và hỏi các vấn đề liên quan đến các phần mềm, nội dung trong Chương trình, gắn kết giữa hỗ trợ qua điện thoại và hỗ trợ trên Internet.

c) Được trang bị cơ sở vật chất và đội ngũ phù hợp với yêu cầu để thiết lập và cập nhật cơ sở dữ liệu người sử dụng Chương trình, cơ sở dữ liệu đơn vị cung cấp và các dịch vụ, sản phẩm tương ứng nhằm đảm bảo chất lượng triển khai Chương trình; thu thập thông tin nhằm điều chỉnh đảm bảo công tác triển khai Chương trình hiệu quả hơn.

d) Được nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước theo định mức quy định đối với việc đào tạo cán bộ của các đơn vị tham gia Chương trình.

4.1.6 Xây dựng chương trình đào tạo 


Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, thu thập nhu cầu và ý kiến đóng góp từ phía các đối tượng tham gia Chương trình bao gồm các đối tượng thụ hưởng, đối tượng tham gia triển khai Chương trình, qua đó xây dựng các nội dung và chương trình đào tạo theo nhu cầu đối tượng tham gia và trình độ sử dụng máy tính.

4.1.7 Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền, quảng bá, thu hút đối tượng tham gia đăng ký nhu cầu với Chương trình. 

4.1.8 Các đơn vị triển khai được lựa chọn thực hiện khảo sát nhu cầu thực tế bao gồm số lượng máy theo từng loại, các ứng dụng nội dung và phần mềm theo yêu cầu từ đối tượng thụ hưởng Chương trình. Qua đó tổng hợp, đề xuất các loại cấu hình máy tính và phần mềm nguồn mở đi kèm phù hợp gửi Ban quản lý Chương trình xem xét, phê duyệt.  

4.1.9 Ban quản lý Chương trình phối hợp với đơn vụ tư vấn phân loại theo vùng hoặc theo đặc thù sử dụng đối với các đối tượng cá nhân và tập thể, lên danh sách các loại cấu hình máy tính, các phần mềm nguồn mở đi kèm, các dịch vụ kết nối Internet trong giai đoạn thí điểm.

4.1.10 Ban quản lý Chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, Sở ngành liên quan tổ chức chỉ đạo, đốc thúc các trường học trong toàn quốc, các đơn vị cộng đồng đăng ký nhu cầu tham gia Chương trình bao gồm số lượng phòng máy, các ứng dụng nội dung và dịch vụ công nghệ thông tin mong muốn.
 4.1.11 Các trường học trên toàn quốc, các đơn vị cộng đồng phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổng hợp danh sách đăng ký nhu cầu tham gia Chương trình của các đối tượng thụ hưởng gửi Ban quản lý Chương trình phê duyệt và cấp phiếu giảm giá. Các trường học nhận các phiếu giảm giá và phân phối đến các đối tượng đăng ký. 

4.1.12 Các đơn vị triển khai tiến hành cung cấp bộ máy tính và kết nối Internet băng thông rộng đến các đối tượng thụ hưởng và thu thập các phiếu giảm giá để thành toán với Ban quản lý Chương trình. Mỗi đối tượng thụ hưởng sau khi mua máy tính được cấp 01 mã số và tài khoản truy cập vào Kho nội dung trực tuyến để kích hoạt máy tính và khai thác nội dung.

4.2 Giai đoạn triển khai từ năm 2014 đến năm 2020 thực hiện song song các công việc sau: 

4.2.1 Mở rộng lựa chọn các ứng dụng nội dung phục vụ thanh thiếu niên, trường học và cộng đồng để đưa vào Kho nội dung trực tuyến: Các đơn vị cung cấp có sản phẩm phù hợp được chọn cung cấp sản phẩm ứng dụng nội dung thông qua Kho nội dung trực tuyến 

4.2.2 Ban quản lý Chương trình tiếp tục phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan thông tấn, báo chí cùng với các trường học, các đơn vị cộng đồng mở rộng triển khai các chương trình quảng bá, vận động nhằm thu hút đối tượng thụ hưởng tham gia Chương trình.

4.2.3 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các trường học, các đơn vị cộng đồng tổ chức triển khai các chương trình đào tạo hướng dẫn sử dụng tại địa phương và cơ sở.

4.2.4 Tiếp tục mở rộng triển khai tiến hành cung cấp bộ máy tính và kết nối Internet băng thông rộng đến các đối tượng thụ hưởng theo từng giai đoạn. 

4.2.5 Khuyến khích các trường học phối hợp với doanh nghiệp theo hình thức nhà nước-doanh nghiệp nhằm cung cấp các dịch vụ trên nền tảng phòng máy tính của trường học và đơn vị cộng đồng phục vụ nhu cầu thực tiễn của thanh thiếu niên, trường học và cộng đồng.

4.2.6 Hàng năm, Ban quản lý Chương trình phối hợp với các đơn vị cung cấp sản phẩm và các dịch vụ hỗ trợ tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chương trình. Qua đó rút kinh nghiệm, khen thưởng các đơn vị hoạt động hiệu quả, điều chỉnh các nội dung Chương trình. Trong trường hợp cần thiết, Ban quản lý Chương trình sẽ tổ chức lựa chọn lại đơn vị cung cấp có năng lực phù hợp với yêu cầu của Chương trình trong từng giai đoạn. 

V. Kinh phí triển khai thực hiện

1. Kinh phí

a) Ngân sách Trung ương


Ngân sách Trung ương bao gồm các nguồn:

· Kinh phí sự nghiệp.

· Kinh phí đầu tư. 

· Kinh phí cho Giáo dục.

· Kinh phí cho Khoa học công nghệ


b) Đối với ngân sách địa phương


Ngân sách địa phương bao gồm các nguồn:

· Kinh phí sự nghiệp.

· Kinh phí đầu tư. 

· Kinh phí cho Giáo dục.

· Kinh phí cho Khoa học công nghệ.


· Kinh phí địa phương.

c) Kinh phí từ Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích


Bổ sung đối tượng thụ hưởng của Chương trình này thuộc đối tượng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 (quy định tại Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 21/9/2011).


 Bộ Tài chính quy định chi tiết đối với nguồn kinh phí từ Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam phục vụ Chương trình.

d) Kinh phí huy động từ nguồn khác

· Vốn vay, vốn ODA.

· Vốn tài trợ, viện trợ.

· 
Vốn khác.
2. Lập kế hoạch kinh phí từ ngân sách nhà nước


Các cơ quan Trung ương và địa phương căn cứ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ được giao tại Quyết định này, căn cứ các quy định pháp luật liên quan hiện hành của Nhà nước xây dựng dự toán chi tiết kinh phí chi hoạt động triển khai nhiệm vụ được giao (đối với nhiệm vụ dùng nguồn vốn sự nghiệp), hoặc tiến hành lập dự án (đối với dự án dùng nguồn vốn đầu tư phát triển), trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.  


a) Đối với ngân sách Trung ương



Căn cứ nội dung thuộc Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy định tại Quyết định này, các cơ quan Trung ương và địa phương được nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương hàng năm lập dự toán chi cho nội dung thuộc Chương trình, tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách Nhà nước của cơ quan, địa phương mình gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ chủ trì Chương trình) để tổng hợp, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với phần chi đầu tư) và Bộ Tài chính (đối với phần chi thường xuyên). Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ vào dự toán chi của các Bộ, ngành, địa phương để tổng hợp, cân đối sơ bộ dự toán ngân sách Nhà nước chi thực hiện các nội dung thuộc Chương trình trên phạm vi cả nước gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để đưa vào dự toán ngân sách chung trình Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội thông qua theo quy định hiện hành. 


b) Đối với ngân sách địa phương


Căn cứ nội dung thuộc Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy định tại Quyết định này, các địa phương hàng năm lập dự toán chi cho các nội dung thuộc Chương trình (trong đó phân rõ vốn ngân sách địa phương, vốn xin hỗ trợ từ Trung ương, vốn huy động từ nguồn khác nếu có), tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách Nhà nước của mình, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, đồng thời gửi các cơ quan có chức năng liên quan và các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức quản lý Chương trình và cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung thuộc Chương trình (gọi tắt là Cơ quan chủ trì)


Ban quản lý Chương trình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập với thành phần gồm 01 Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng ban và đại diện của các Bộ, ngành có liên quan làm Ủy viên. Ban quản lý Chương trình có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc tổ chức triển khai Chương trình. 


Cơ quan chủ trì tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ  do Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan đó chỉ định, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình tại Bộ, cơ quan đó.


Cơ quan chủ trì tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là các Sở Thông tin và Truyền thông, có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình tại địa phương.

Cơ quan chủ trì có các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tiêu chuẩn chất lượng cho máy tính giá rẻ, tiêu chuẩn phần mềm và nội dung số được phân phối thông qua Kho nội dung của Chương trình.

- Tiến hành thẩm định, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm thuộc Chương trình. Cấp chứng nhận kiểm định cho máy tính được phân phối trong phạm vi Chương trình.

- Chủ trì, xây dựng, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức hội thảo, các khoá đào tạo, soạn thảo, phát hành các tài liệu nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích và hướng dẫn sử dụng phần mềm mã nguồn mở; khuyến khích, tạo điều kiện cho các sinh viên công nghệ thông tin, kỹ thuật tham gia nghiên cứu, phát triển một số phần mềm mã nguồn mở trọng điểm có khả năng thay thế phần mềm thương mại và các ứng dụng, tiện ích trên nền phần mềm mã nguồn mở.

2. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông:

· Chỉ đạo thực hiện, thống nhất quản lý toàn bộ các hoạt động của Chương trình. 

· Tổng hợp, cân đối sơ bộ dự toán ngân sách Nhà nước chi thực hiện nội dung thuộc Chương trình. Hàng năm, ưu tiên bố trí kinh phí từ Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích để hỗ trợ triển khai Chương trình.

· Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, điều chỉnh giá trị của mức hỗ trợ chi phí mua máy tính cho phù hợp với từng giai đoạn.

· Ban hành các quy định về đối tượng, phạm vi thuộc Chương trình. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn thực hiện Chương trình.

· Quản lý Kho nội dung trong phạm vi Chương trình.

· Quy định chế độ báo cáo thực hiện Chương trình; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện thẩm định, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

· Căn cứ tình hình, tiến độ, hiệu quả trong công tác triển khai Chương trình trình Thủ tướng Chính phủ các nội dung cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp.

· Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh hoặc có vướng mắc, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn giải quyết vướng mắc, tạo thuận lợi cho việc triển khai.

3. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

· Chỉ đạo thực hiện, các nội dung liên quan về cung cấp nhu cầu sử dụng máy tính trong giáo dục, cam kết sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Chương trình, đưa vào ngân sách và kế hoạch hàng năm việc triển khai các nội dung ứng dụng về giáo dục trong Chương trình, yêu cầu các trường triển khai các nội dung này.

· Chủ trì cung cấp máy tính cho các phòng học điện tử cố định hoặc di động của các trường học trong phạm vi Chương trình.

· Phát triển và cung cấp nội dung số về giáo dục đào tạo bao gồm sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử và tài liệu giáo dục.

· Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thu thập, tổng hợp thông tin về đối tượng tham gia; tham gia nghiên cứu, xây dựng nội dung, kế hoạch triển khai chi tiết; đề xuất các phương án, chính sách hỗ trợ cho Chương trình.

· Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư thực hiện Chương trình và đánh giá hiệu quả của Chương trình.

4. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quản lý, phân bổ các đề tài nghiên cứu khoa học phát triển về phần cứng, phần mềm và nội dung số trong phạm vi Chương trình.

5. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

· Chỉ đạo thực hiện, các nội dung liên quan về cung cấp nhu cầu sử dụng máy tính trong cộng đồng nông thôn; cam kết sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Chương trình; đưa vào dự toán ngân sách và kế hoạch hàng năm việc triển khai các ứng dụng nội dung cộng đồng trong Chương trình; yêu cầu các trung tâm, hội và chi hội cộng đồng nông thôn thực hiện các ứng dụng nội dung này.

· Phát triển và cung cấp nội dung số về nông nghiệp bao gồm số liệu về thi trường nông nghiệp, dịch vụ, đào tạo về khuyến nông.

· Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thu thập, tổng hợp thông tin về đối tượng tham gia; tham gia nghiên cứu, xây dựng nội dung, kế hoạch triển khai chi tiết; đề xuất các phương án, chính sách hỗ trợ cho Chương trình.

· Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư thực hiện Chương trìnhvà đánh giá hiệu quả của Chương trình.

6. Trách nhiệm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

· Chỉ đạo thực hiện, các nội dung liên quan về cung cấp nhu cầu sử dụng máy tính cho thanh thiếu niên, tập hợp cam kết sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Chương trình từ các thành viên, chỉ đạo các chi đoàn và chi hội tham gia thực hiện các nội dung quảng bá, đào tạo và hỗ trợ của chương trình.

· Phát triển và cung cấp nội dung số về thanh thiếu niên bao gồm số liệu,tài liệu phục vụ cho hoạt động thanh thiếu niên toàn quốc.

· Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và trường học tại địa phương tổ chức triển khai các khoá đào tạo và hướng dẫn sử dụng cho các đối tượng thụ hưởng trong Chương trình.

7. Trách nhiệm của Bộ Tài chính:

· Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông bảo đảm bố trí kinh phí, đặc biệt là nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình; tổng hợp ngân sách nhà nước chi sự nghiệp, phân bổ kinh phí, kế hoạch vốn hành chính sự nghiệp để thực thiện các nội dung thuộc Chương trình; hướng dẫn sử dụng, quản lý tài chính; giao, phân bổ dự toán chi ngân sách; cấp phát kinh phí thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật.

· Hướng dẫn, chỉ đạo cơ chế cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp và đối tượng thụ hưởng.

· Hướng dẫn cơ chế thanh toán giá cước sử dụng dịch vụ Internet và cơ chế ưu đãi thuế cho doanh nghiệp tham gia.

8. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

· Cân đối, bố trí đủ kinh phí từ ngân sách Trung ương chi đầu tư thực hiện Chương trình 

· Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp ngân sách nhà nước chi đầu tư; bố trí, phân bổ kinh phí đầu tư thực hiện các nội dung thuộc Chương trình.

· Hướng dẫn quản lý đầu tư thực hiện các nội dung thuộc Chương trình.

9. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

· Xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý các nội dung được giao.

· Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các nội dung thuộc Chương trình.

· Đôn đốc các Cơ quan chủ trì thực hiện nội dung thuộc Chương trình triển khai đúng tiến độ và đúng các nội dung được phê duyệt.

· Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình theo định kỳ hàng quý, năm hoặc khi có yêu cầu. 

10. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn và đơn vị cung cấp:

· Được tham gia bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin; tham gia dự thầu; thực hiện các kế hoạch, dự án cung cấp sản phẩm, thiết bị công nghệ thông tin của Chương trình.

· Phối hợp với các đơn vị liên quan quảng bá về Chương trình.

· Thực hiện xây dựng, cung cấp sản phẩm và triển khai các dịch vụ đi kèm và hỗ trợ sử dụng theo đúng cam kết.

· Hỗ trợ Ban quản lý Chương trình cập nhật và theo dõi thông tin của người sử dụng máy tính và dịch vụ.

· Thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính về viễn thông công ích theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, nội dung của Quyết định, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các đơn vị liên quan kịp thời phản ánh với Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc và Giám đốc các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông,  công nghệ thông tin có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- UB Giám sát tài chính QG;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).M
	THỦ TƯỚNG

      Nguyễn Tấn Dũng


Phụ lục I

DANH MỤC NỘI DUNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

“MÁY TÍNH NỐI MẠNG TRI THỨC”

(Ban hành kèm theo Quyết định số  /2012/QĐ-TTg ngày …/…/2012) 

	TT
	Nội dung

	 
	I. Các hoạt động chung của Chương trình 

	1.1
	Thành lập ban Quản lý Chương trình, tuyển chọn nhân sự và quy chế hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, có đủ năng lực để thực hiện Chương trình theo tiến độ và lộ trình quy định trong quyết định này.

	1.2
	Tư vấn kỹ thuật về các nội dung của dự án

	1.2.1
	Khảo sát, nghiên cứu, phân tích nhu cầu của đối tượng sử dụng và khả năng cung ứng của các nhà sản xuất trong nước.

	1.2.2
	Xây dựng yêu cầu chi tiết kỹ thuật đối với sản phẩm cung cấp trong Chương trình bao gồm máy tính (máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính bảng) và các dịch vụ đi kèm (dịch vụ Internet, dịch vụ cung cấp nội dung, dịch vụ bảo hành, bảo trì). 

Xây dựng hồ sơ và cách thức lựa chọn nhà cung cấp máy tính, kết nối Internet

	
1.2.4
	Xây dựng yêu cầu chi tiết kỹ thuật của Kho ứng dụng và nội dung trực tuyến

	1.2.4
	
Xây dựng yêu cầu chi tiết kỹ thuật của bộ phần mềm kèm theo máy và các nội dung đào tạo người sử dụng

	1.3
	Tư vấn về quảng bá chương trình và đảm bảo nguồn đối tượng sử dụng

	1.3.1
	Xây dựng các nội dung quảng bá trên Cổng thông tin điện tử của Chương trình

	1.3.2
	Xây dựng nội dung quảng bá theo các sản phẩm trong các hợp phần của Chương trình.

	1.3.3
	Khảo sát nhu cầu sử dụng

	1.3.4
	Tổ chức hội thảo với các đơn vị chủ quản, ký hợp đồng và ghi nhớ hợp tác.

	1.3.5
	Thu thập đơn đặt hàng mẫu qua Cổng thông tin điện tử của Chương trình.

	1.3.6
	Tổ chức quảng bá rộng rãi đến các đối tượng mục tiêu và tiềm năng (phụ huynh, chính quyền địa phương, hộ gia đình,…).

	1.3.7
	Cập nhật thông tin quảng bá lên Cổng thông tin điện tử của Chương trình.

	1.3.8
	Thường xuyên thu thập thông tin về nhu cầu của khách hàng qua khảo sát thực tế và thống kê trên Cổng thông tin điện tử của Chương trình

	1.3.9
	Thường xuyên phối hợp với các bên liên quan xây dựng và triển khai các hoạt động quảng bá mới nhằm đảm bảo và thu hút nguồn đối tượng sử dụng.

	1.3.10
	Tổ chức các hoạt động quảng bá Chương trình và hỗ trợ quảng bá nhà thầu tham gia triển khai Chương trình

	1.3.11
	Tổ chức các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất, đánh giá chất lượng và hiệu quả của Chương trình đối với đối tượng tập thể là các trường tiểu học.

	1.3.12
	Tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng và hiệu quả sử dụng các sản phẩm của Chương trình đối với các đối tượng cá nhân thuộc nhóm đối tượng Giáo dục và Cộng đồng.

	1.3.13
	Lập các báo cáo theo giai đoạn và báo cáo tổng kết trình Ban Quản lý Chương trình

	1.3.14
	Nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện chương trình.

	1.4
	Tuyên truyền quảng bá Chương trình

	1.4.1
	Quảng bá Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng: xây dựng nội dung quảng bá của toàn bộ chương trình và cho từng đối tượng, đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền hình, radio, mạng Internet

	1.4.2
	Xây dựng phong trào tuyên truyền, quảng bá Chương trình trong hệ thống Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kết hợp với các trường học, cộng đồng vàphổ biến thông tin xuống hệ thống Đoàn, Đội viên và hội viên tại các trường, cộng đồng.

	1.5
	Các hoạt động khác

	1.5.1
	Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của các chương trình trong Chương trình.

	1.5.2
	Nghiên cứu, điều tra, khảo sát xây dựng báo cáo khả thi và tổng dự toán.

	
	Tổ chức khảo sát, nghiên cứu, đánh giá trên cả nước, từ đó xác định quy mô, số lượng, nhu cầu của từng vùng, miền tổ chức triển khai Chương trình. Vùng và đối tượng được ưu tiên triển khai là các khu vực tập trung nhiều trường học và giáo viên, học sinh và sinh viên, các cộng đồng chưa có hoặc ít máy tính.

	1.5.3
	Thuê tư vấn thẩm định, đánh giá, giám sát triển khai hoạt động chung của Chương trình.

	1.5.4
	Hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết các nội dung trong Chương trình.

	1.5.5
	Các hoạt động thường xuyên, thù lao trách nhiệm cho các thành viên Ban quản lý Chương trình, Cơ quan thường trực.

	1.5.6
	Mua sắm thiết bị văn phòng, đồ dùng, trang thiết bị phục vụ Ban Quản lý Chương trình, cơ quan thường trực, sửa chữa nhỏ.

	1.5.7
	Xây dựng, duy trì, cập nhật, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Chương trình và hệ thống Kho nội dung cho máy tính. (Kho thông tin và ứng dụng cho máy tính)

	1.5.8
	Các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến hoạt động chung của Chương trình.

	II.  Xây dựng và vận hành Kho nội dung và dịch vụ công nghệ thông tin 

	2.1
	Xây dựng Kho nội dung và các hạ tầng cần thiết

	2.1
	Triển khai hạ tầng kết nối, hạ tầng cung cấp nội dung, giải pháp thanh toán, các hệ thống phần mềm quản lý và bảo mật thông tin phù hợp

	2.1.1
	Xây dựng hạ tầng kết nối và cung cấp nội dung với phần cứng, phần mềm, kết nối Internet tốc độ cao, bảo mật, có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng 

	2.1.2
	Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin của Chương trình dưới hình thức cổng thông tin cung cấp thông tin cho người sử dụng, các đơn vị tham gia Chương trình và là kênh truyền thông chính của Chương trình

	2.2
	Triển khai Kho ứng dụng và nội dung trực tuyến

	2.2.1
	Điều tra nhu cầu về ứng dụng và nội dung của các đối tượng của Chương trình, xây dựng bộ tiêu chí tuyển chọn ứng dụng nội dung được đưa vào kho Trực tuyến, và lựa chọn các ứng dụng nội dung phù hợp

	2.2.2
	Đầu tư xây dựng Kho nội dung trực tuyến qua hình thức lựa chọn từ các sản phẩm có sẵn trên thị trường và đặt hàng xây dựng bổ sung, các đơn vị cung cấp các ứng dụng và nội dung thực hiện theo quy trình và quy định của ban quản lý Chương trình. Các ứng dụng và nội dung cụ thể như sau:

	a.
	Các nội dung về Giáo dục

- Các ứng dụng nội dung để học sinh nâng cao chất lượng học tập như học tiếng Anh trên máy tính, tự học trên phương tiện máy tính, học tập qua mạng. Cụ thể về các ứng dụng nội dung về dạy và học Tiếng Anh bao gồm: cập nhật, kết nối các nội dung về Ngân hàng đề thi Olympic tiếng Anh và các bài giảng điện tử bộ môn tiếng Anh, Kho nội dung giáo dục gồm bài giảng điện tử, tư liệu tham khảo dạy học, các tạp chí điện tử của từng môn học. 
- Xây dựng và tập hợp sách giáo khoa và sách tham khảo điện tử để cung cấp kịp thời tới người dùng. 
- Các ứng dụng nội dung giáo dục tạo môi trường liên kết nhà trường, phụ huynh, học sinh như: các tiện ích để nhà trường cung cấp thông tin và phương tiện liên lạc đến phụ huynh, các hình thức thanh toán học phí điện tử, các tiện ích phần mềm dành cho giáo viên, học sinh,…
- Các dịch vụ kết nối các trường học giúp chia sẻ thông tin về giáo trình, thiết lập giáo trình điện tử, thiết lập phương thức học tập cộng tác,…

	b.
	Các nội dung về 
Nông thôn và Cộng Đồng
- Các ứng dụng nội dung phục vụ Nông thôn bao gồm: Các tiện ích cung cấp thông tin và phương tiện giao dịch điện tử như kho thông tin về nông nghiệp bao gồm: các thông tin về giá và nhu cầu thị trường, thông tin về nhà cung cấp, chất lượng và giá thành nguyên liệu đầu vào, các phương thức, kinh nghiệm sản xuất, canh tác,… 
- Các chương trình đào tạo điện tử giúp nâng cao năng lực của nông dân.
- Các ứng dụng hỗ trợ người sử dụng khai thác máy tính hiệu quả như phần mềm học tập trên mạng máy tính, chia sẻ thông tin cộng đồng, trao đổi kinh nghiệm trực tuyến; 
- Các ứng dụng kết nối cộng đồng giúp chia sẻ thông tin về phương thức lao động, tri thức sản xuất, các thông tin kinh tế thị trường, địa chỉ đơn vị cung cấp,…

	2.3
	Triển khai mô hình hợp tác nhà nước – doanh nghiệp để khai thác hiệu quả các phòng máy tính trường học và cộng đồng

	
	Các trường học và đơn vị hợp đồng có thể ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ trên nền công nghệ thông tin để triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ giáo dục và cộng đồng theo mô hình thu phí từ người sử dụng cuối. Các dịch vụ công nghệ thông tin phải phù hợp với tiêu chí của chương trình và phải được Ban quản lý chương trình lựa chọn hoặc khuyến nghị.

	IV.  Cung cấp máy tính và thiết bị 

	4.1
	
Lựa chọn nhà cung cấp máy tính 

	 4.1.1
	Ban quản lý Chương trình xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp máy tính, đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các đơn vị cung cấp tiềm năng biết và nộp hồ sơ tham dự

	 4.1.2
	Đơn vị cung cấp có trách nhiệm nêu rõ các tính năng của sản phẩm dự tính tham gia chương trình và cung cấp sản phẩm dùng thử để ban quản lý và hội đồng đánh giá chất lượng

	 4.1.3
	Ban quản lý tiến hành lựa chọn đơn vị cung cấp qua hồ sơ năng lực,trao đổi trực tiếp, và trên sản phẩm mẫu.

	 4.1.4
	Ban quản lý Chương trình lựa chọn các đơn vị sẽ cung cấp cho các đối tượng tại từng khu vực, chi tiết giá thành các sản phẩm đi đôi với cấu hình sản phẩm trên cơ sở tối ưu cho đơn vị cung cấp về số lượng để có thể giảm giá thành tối đa cho người sử dụng

	4.2
	Xây dựng các ứng dụng phần mềm cơ bản miễn phí kèm theo máy tính dựa trên mã 
nguồn mở

	4.2.1
	Khảo sát, nghiên cứu, phân tích nhu cầu của đối tượng sử dụng.

	4.2.2
	
Lựa chọn hệ điều hành nguồn mở phù hợp với nhu cầu sử dụng trong Chương trình.

	4.2.3
	Xây dựng, phát triển các ứng dụng nền mã nguồn mở theo nhu cầu sử dụng trong Chương trình bao gồm:


+ Các phần mềm nền hỗ trợ các ứng dụng đa nền tảng.


+ Ứng dụng văn phòng (trình soạn thảo, tính toán, trình bày,…).


+ Các ứng dụng cơ bản đi kèm hệ điều hành. 



+ Bộ phông tiếng Việt (phông tiếng Việt, bộ gõ).


+ Phần mềm làm quen với máy tính.

+ Phần mềm kết nối và trình duyệt Internet.


+ Phần mềm bảo mật thông tin và diệt virus.


+ Các tiện ích khác,…

	4.2.4
	
Đóng gói, tích hợp các bộ phần mềm nền theo máy, cập nhật lên Kho nội dung và cung cấp miễn phí cho các đơn vị cung cấp máy tính của chương trình

	4.3
	Triển khai cung cấp máy tính cho cá nhân

	 4.3.1
	Cá nhân thụ hưởng khi đăng ký tham gia Chương trình sẽ được nhận 01 phiếu hỗ trợ giảm giá mua máy tính từ Ban quản lý Chương trình. Người mua xuất trình phiếu khi mua máy tính để nhận được hỗ trợ. Người mua được cung cấp 01 tài khoản trên Kho ứng dụng và dùng tài khoản này để đăng ký và kích hoạt thiết bị của mình nhằm nhận được quyền truy cập vào Kho nội dung trực tuyến. 

	4.4
	Triển khai cung cấp máy tính cho trường học

	4.4.1
	Bộ Giáo dục và Đào tạo tập hợp nhu cầu, lựa chọn và lên danh sách các trường học đạt tiêu chuẩn để tiến hành trang bị phòng máy tính (nếu chưa có) theo tiêu chí của Chương trình. 

	4.4.2
	Các trường học sau khi có phòng máy tính, với mỗi máy tính sẽ được cung cấp 01 tài khoản trên Kho nội dung và dùng tài khoản này để đăng ký và kích hoạt thiết bị của mình nhằm nhận được quyền truy cập vào Kho nội dung trực tuyến. 

	
	V. Cung cấp dịch vụ kết nối Internet 

	5.1
	Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet 

	 5.1.1
	Ban quản lý Chương trình xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng, đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các đơn vị cung cấp tiềm năng biết và nộp hồ sơ tham dự

	 5.1.2
	Đơn vị cung cấp có trách nhiệm nêu rõ các tính năng, giá thành của gói cước Internet dự tính triển khai trong Chương trình để Ban quản lý và hội đồng đánh giá chất lượng

	 5.1.3
	Ban quản lý Chương trình tiến hành lựa chọn đơn vị cung cấp qua hồ sơ năng lực, trao đổi trực tiếp, và trên chất lượng, giá thành gói cước Internet.

	 5.1.4
	Ban quản lý Chương trình lựa chọn các đơn vị sẽ cung cấp cho các đối tượng tại từng khu vực, chi tiết giá thành, chất lượng, dung lượng băng thông các gói cước trên cơ sở tối ưu cho đơn vị cung cấp để có thể giảm giá thành tối đa cho người sử dụng

	5.2
	Triển khai cung cấp kết nối Internet cho đối tượng cá nhân

	5.2.1
	Sau khi làm thủ tục mua máy tính với nhà cung cấp, mỗi cá nhân thụ hưởng được phát 01 phiếu giảm giá dịch vụ kết nối Internet chỉ dùng được cho các gói cước Internet đã được Ban quản lý Chương trình lựa chọn. Cá nhân thụ hưởng sử dụng phiếu giảm giá này khi đăng ký dịch vụ kết nối Internet tại chi nhánh của các đơn vị cung cấp do Chương trình quy định để nhận được mức hỗ trợ trên. 

	VI.   Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng 

	6.1
	Xây dựng Trung tâm hỗ trợ người dùng

	6.1.1
	Thành lập Trung tâm hỗ trợ người dùng từ xa 

	6.1.2
	Mua sắm trang thiết bị ban đầu cho Trung tâm.

	6.1.3
	Đào tạo đội ngũ nhân lực phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

	6.1.4
	Thiết lập kho thông tin giải đáp trực tuyến bao gồm các thông tin hỏi đáp, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn xử lý sự cố,…

	6.2
	Triển khai đào tạo cho các đối tượng tham gia Chương trình

	6.2.1
	Xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo và hướng dẫn sử dụng cho các đối tượng thụ hưởng của Chương trình. Bao gồm: 

- Cán bộ quản trị phòng máy: kỹ năng quản trị, cài đặt phần mềm, hệ điều hành, xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng máy tính, hỗ trợ kỹ thuật.

- Đối tượng lãnh đạo gồm hiệu trưởng các trường học và thủ trưởng các hợp tác xã, đơn vị cộng đồng: kỹ năng sử dụng máy tính trong quản lý, tầm nhìn chiến lược về ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển hiệu quả làm việc của tổ chức, dạy và học tích cực, khai thác và chia sẻ thông tin.

- Đối tượng giáo viên tại các trường học, lựa chọn đội ngũ cốt cán để đào tạo về: kỹ năng giảng dạy, soạn bài giảng sử dụng máy tính.

- Đối tượng học sinh phổ thông, đào tạo trực tuyến: các kỹ năng tin học cơ bản, kỹ năng khai thác thông tin, học tập sử dụng máy tính. 

- Đối tượng sinh viên và học sinh cấp 3, đào tạo trực tuyến: trang bị các kỹ năng tin học cần thiết nhằm sử dụng máy tính và khai thác Internet phục vụ học tập và làm việc hiệu quả.

- Đối tượng là nông dân và sinh sống ở nông thôn, thông qua đội ngũ cốt cán, hướng dẫn về: kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong nâng cao hiệu quả lao động và sản xuất.

	6.2.2
	Xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo và hướng dẫn sử dụng cho các đối tượng tham gia Chương trình. Bao gồm: 

+ Các đơn vị tham gia quảng bá, vận động, hỗ trợ triển khai Chương trình gồm Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm trang bị các thông tin về Chương trình và kỹ năng máy tính cơ bản để hướng dẫn sử dụng, phổ cập tin học cho cộng đồng trong quá trình quảng bá, vận động tham gia Chương trình.

+ Đối tượng cán bộ giảng viên tham gia Chương trình: các kỹ năng tin học cần thiết giúp giảng dạy, phổ cập tin học hiệu quả


Phụ lục II

PHÂN BỔ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số  /2012/QĐ-TTg ngày …/…/2012)

BẢNG 1. NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP


BẢNG 2. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

	TT
	Tên dự án
	Thời

gian

thực

hiện
	Đơnvị

chủ trì
	Kinh

phí

năm

2013-2014

(tỷ đồng)
	Kinh

phí

năm

2014-2016

(tỷ đồng)
	Kinh

phí

năm

2016-2020

(tỷ đồng)
	Tổng

kinh phí

(tỷ đồng)

	1
	
Tư vấn kỹ thuật
	2013-2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	5
	2
	3
	10

	2
	
Tư vấn quảng bá Chương trình
	2013-2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	25
	20
	35
	80

	3
	
Tư vấn giám sát chất lượng và hiệu quả của Chương trình
	2013-2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	7
	3
	10
	20

	4
	
Xây dựng và cập nhật bộ phần mềm kèm theo máy
	2013-2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	6
	4
	10
	20

	5
	
Xây dựng, vận hành Kho ứng dụng trực tuyến, Cổng thông tin điện tử của Chương trình
	2013-2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	100
	20
	80
	200

	6
	
Xây dựng, vận hành Trung tâm hỗ trợ sử dụng.
	2013-2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	40
	20
	40
	100

	7
	
Đào tạo đội ngũ triển khai và đội ngũ cốt cán
	2013-2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục Đào tạo 
	30
	50
	120
	200

	8
	Hỗ trợ chi phí trang bị phòng máy cho các trường học
	2013-2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	55
	495
	550
	1.100

	9
	
Hỗ trợ chi phí mua máy tính
	2013-2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	132
	1.188
	2.695
	4.015

	
Dự phòng (1%)
	4
	18
	35,4
	57,5

	Tổng cộng vốn đầu tư phát triển
	404
	1.820
	3.578,4
	5.802,5

	Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển 

và vốn sự nghiệp

(Bảy ngàn chín trăm ba mươi mốt phẩy một tỷ đồng)
	 
	 
	 
	7.931,1


PHỤ LỤC III

MỨC HỖ TRỢ VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số  /2012/QĐ-TTg ngày …/…/2012)

	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Mức hỗ trợ
	Nguyên tắc và Điều kiện thanh toán

	1
	Chi hoạt động chung của Chương trình bao gồm các hoạt động được quy định tại mục I, Phụ lục I


	+ Ngân sách nhà nước đảm bảo 100% kinh phí đối với các hoạt động chung của Chương trình.

+ Mức chi thù lao Ban quản lý Chương trình:

- Trưởng ban: hệ số 0,8 mức lương tối thiểu/người/tháng.

- Thành viên: hệ số 0,6 mức lương tối thiểu/người/tháng.

+ Mức chi thù lao Cơ quan thường trực:

- Thủ trưởng: hệ số 0,6 mức lương tối thiểu/người/tháng.

- Thành viên: hệ số 0,5 mức lương tối thiểu/người/tháng.
	Theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

	2
	Các nội dung quy định tại điểm 2.2 mục II, 4.1, 4.2 mục IV, 5.1 mục V, Phụ lục I.


	+ Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.


	+ Chỉ áp dụng cho các đơn vị cung cấp máy tính thắng thầu

+ Chỉ áp dụng đối với các máy tính, sản phẩm phần mềm và ứng dụng được sản xuất và cung cấp phục vụ Chương trình

	3
	Các nội dung quy định tại điểm 4.3 mục IV, 5.2  mục V, Phụ lục I.


	+ Hỗ trợ vay vốn mua máy tính với lãi suất 0% trong thời hạn 03 năm

+Hỗ trợ chi phí mua máy tính 10 % - 15% giá trị máy tính cho các đối tượng cá nhân 

+ Hỗ trợ chí phí mua máy tính 20 % - 30% giá trị máy tính cho các đối tượng ưu tiên

+ Hỗ trợ chi phí dịch vụ kết nối Internet trị giá 250.000 đồng / thuê bao đối với các đối tượng cá nhân 

+ Hỗ trợ chi phí dịch vụ kết nối Internet trị giá 500.000 đồng / thuê bao đối với các đối tượng ưu tiên
	+ Chỉ áp dụng cho các đối tượng thụ hưởng là cá nhân được quy định trong Chương trình bao gồm: học sinh, sinh viên, giáo viên, hộ gia đình

+ Các đối tượng ưu tiên là các đối tượng cá nhân thuộc diện chính sách được quy định bởi Chương trình.

+ Chỉ thanh toán chi phí mua máy khi người mua xuất trình phiếu giảm giá máy tính được cấp từ Chương trình

+ Chỉ thanh toán chi phí dịch vụ kết nối Internet khi người mua xuất trình phiếu giảm giá dịch vụ Internet được cấp từ Chương trình

	4
	Các nội dung quy định tại điểm 4.4 mục IV, Phụ lục I.


	+ Hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng phòng máy bao gồm 50 máy tính / phòng và chi phí xây dựng cơ sở vật chất
	+ Chỉ hỗ trợ các trường học đạt tiêu chuẩn và thuộc danh sách hỗ trợ được Ban Quản lý Chương trình phê duyệt


TT


�
Nội dung/


Nhiệm vụ�
Thời


gian


thực


hiện�
Đơnvị


chủ trì�
Kinh


phí


năm


2013-2014


(tỷ đồng)�
Kinh


phí


năm


2014-2016


(tỷ đồng)�
Kinh


phí


năm


2016-2020


(tỷ đồng)�
Tổng


kinh phí


(tỷ đồng)�
�
1�
Các hoạt động của Ban Quản lý dự án và các hoạt động chung của Chương trình�
2013 - 2020�
Bộ Thông tin và Truyền thông�
20�
30�
50�
100�
�
2�
Hỗ trợ chi phí kết nối Internet�
2013 - 2020�
Bộ Thông tin và Truyền thông�
66�
594�
1.347,5�
2.007,5�
�
Dự phòng (1%)�
0,9�
6,2�
13,8�
21,1�
�
Tổng vốn sự nghiệp�
86,9�
630,2�
1.411,5�
2.128,6�
�
 





DỰ THẢO








�Rất tán thành. Chương trình này bao gồm 2 tiểu chương trình: 


- Xây dựng hệ điều hành mở do người Việt làm chủ công nghệ


- Xã hội hóa sách giáo khoa





Ngoài ra, đây cũng là gói kích cầu CNTT trong nước.





�Cần lưu ý khấu hao máy tính. Đến năm 2016, nếu spec máy không đủ mạnh, sẽ cần thay toàn bộ máy mới do spec cũ hơn so với chương trình tại thời điểm đó.


�Phải bóc tách và phân biệt 2 nội dung:


1) kho nội dung (như appstore hay Google play/market, và


2) Kho nội dung (tài liệu, video hướng dẫn, phần mềm hướng dẫn...)


�Nên nêu rõ nội dung của 50 ngàn ứng này. Bản thân con số 50k không có nhiều ý nghĩa.


�Bỏ phần này. Vì sao lại là lĩnh vực nông nghiệp?


�Để tiết kiệm chi phí, tất cả, tạo tài liệu đưa lên mạng chứ không nên mở lớp ở từng địa phương hay gọi về Hà Nội tập trung tập huấn theo phương pháp cổ điển. 


�Đây là nội dung mà cộng đồng FOSS (VFOSSA, HanoiLUG, Ubuntu-VN, Vietlug..) mong mỏi từ lâu.


�Có thể dựa trên Ubuntu hoặc Asianux. 


�Cộng đồng FOSS đã đang Việt hóa tích cực các phần mềm như: Ubuntu, LibreOffice, Firefox, ThunderBird.


�Hiện tại, đây là nội dung còn thiếu (do không đủ nhân lực). Nếu có kinh phí, việc này là hoàn toàn khả thi. 


�Cần hệ thống giảng dạy online và đào tạo online để tiết kiệm chi phí.


�Do đặc thù của phần mềm, “hạ tậng phần mềm” cần được chạy suốt thời gian dự án và ngay cả khi dự án kết thúc (sau 2020). Do đó, cần xã hội hóa và mở hóa nội dung này do một tổ chức độc lập (như Debian/Ubuntu) theo dõi.





Chính phủ Việt Nam, trong phạm vị dự án này, chỉ đóng góp vào mainstream và phần mềm Việt, gói Việt hóa và cung cấp hỗ trợ.


�Để có thể tái sử dụng thành quả ở các dự án khác, nên tách thành các tiểu dự án của các phần mềm lớn: Hệ điều hành (Linux), bộ phần mềm Office (LibreOffice), trình duyệt (Firefox), soạn email Thunderbird.





�Cần nêu rõ các tiêu chí:


Tự do, miễn phí, được Việt hóa và hỗ trợ Tiếng Việt. 


�Cần đưa ra quy định về việc dùng cho phần cứng, đường truyền với phần 2.1 (xây dựng  OS) để giảm chi phí.


�Cần cloud hóa.


�Cần đưa ra quy định về việc dùng cho phần cứng, đường truyền với phần 2.1 (xây dựng  OS) để giảm chi phí.


�Nên chuyển thành nội dung “xây dựng cộng đồng”, phối hợp với các cộng đồng IT có sẵn như Vietlug, HanoiLUG, Ubuntu-VN, tạo ra các mạng xã hội ở đó thành viên tự hỗ trợ lẫn nhau, tiết kiệm chi phí cho trung tâm hỗ trợ (call center)


�Nội dung này quá chi tiết và do đó thừa.


�là nguồn nào? có thể hiểu là “kinh phí nhà nước” không?


�1.2.3 chứ không phải 1.2.4


�Đề nghị thêm 1.2.5:


Xây dựng hệ thống theo dõi các máy được triển khai theo dự án này để đánh giá hiệu quả dự án.


�Nên xóa. Vì sao chỉ nói về “tiếng Anh” mà không nói về các môn, ngoại ngữ khác?


�Nên bỏ 


�Cần lưu ý: 


Thời gian khấu hao của PC là khoảng 4-5 năm.


Trong khi thời gian dự án là 7-8 năm. �Do đó, có thể cần thay máy tính 1 lần (hoặc cố sử dụng phần mềm mới trên phần cứng cũ)


�Đây là định hướng chính xác


�Asianux hoặc Ubuntu


�Nên ghi chú: “Ưu tiên các ứng dụng web (có thể chạy trên browser, không phụ thuộc nền tảng)”


�Nêu ghi chú: Ưu tiên LibreOffice, bộ phần mềm Office hỗ trợ chuẩn quốc tế, quốc gia ODF 1.1, 1.2


�Cần ghi rõ hơn: Bao gồm những gì?


�Font và bộ gõ đã có sẵn trên Linux


�Đã có sẵn


�Đây là phần các tài liệu, movie hướng dẫn sử dụng, không nên gọi là “chương trình làm quen”


�Nói chung không cần thiết nếu sử dụng Linux. Dùng clamwin, clamav mã mở và miễn phí.





�Tiện ích khác: Bao gồm những gì?


�Với Linux, cần hiểu “đóng gói” là tạo ra một phiên bản (distro) Linux dành cho dự án này cũng như các dự án khác. Có thể dùng Asianux hoặc Ubuntu.


�Cần tăng thêm kinh phí này. Lý do: Tư vấn, phân tích là bước quan trọng.


�Chi phí quảng báo quá nhiều. 


Nên chuyển 1 phần qua chi phí “xây dựng bộ phần mềm kèm theo máy” cũng như các nội dung khác.


�Nên thuê giám sát nước ngoài. Việc đánh giá kéo dài quá năm 2020 → cần tính trước.


�Nên tăng chi phí này.


Lý do: Một distro Việt sẽ dùng được ở rất nhiều nơi.


�Quá nhiều.


�Đề nghị bổ sung: “Xây dựng, vận hành trung tâm hỗ trợ sử dụng, phát triển và vận hành”.


Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của phát triển (phần mềm, hệ thống)


�Đề nghị gộp chung vào “chi phí đào tạo”


�Quá nhiều, kinh phí này chiếm hơn ½ tổng kinh phí dự án.


�Kinh phí dự phòng 1% là quá ít. Với dự án IT, thông thường kinh phí dự phòng là khoảng 20-30% tổng dự án.
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